
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0132024886	 NGUYỄN THÀNH NAM	 09/09/2008	 42.50	
2. 	0140492855	 PHẠM HẢI NAM	 12/06/2008	 42.25	
3. 	0117689376	 ĐỖ ĐỨC THIỆN	 31/08/2008	 42.25	
4. 	0133561732	 TRẦN PHƯƠNG THUỲ	 04/04/2008	 42.25	
5. 	0142846693	 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN	 06/02/2008	 42.25	
6. 	0132530073	 ĐỖ PHƯƠNG LINH	 16/06/2008	 42.00	
7. 	0117745082	 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN	 28/01/2008	 42.00	
8. 	0118014432	 TRẦN HOÀNG PHÚ	 16/04/2008	 42.00	
9. 	0148824905	 NGUYỄN HOÀNG HẢI	 16/03/2008	 41.75	
10. 	0150281743	 NGUYỄN HOÀNG MINH THẢO	 06/11/2008	 41.75	
11. 	0166896687	 VŨ DUY KHÁNH	 04/02/2008	 41.50	
12. 	0133561538	 DƯƠNG ĐĂNG KHÔI	 25/03/2008	 41.50	
13. 	0133629422	 TRẦN MINH SƠN	 07/09/2008	 41.50	
14. 	3649074223	 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	 05/11/2008	 41.50	
15. 	0142179370	 ĐỖ HUYỀN CHI	 14/10/2008	 41.25	
16. 	0148833439	 ĐỖ TRỌNG HIẾU	 06/01/2008	 41.25	
17. 	2550338521	 NGUYỄN PHƯƠNG LINH	 19/08/2008	 41.25	
18. 	0148753963	 CAO ĐỨC MINH	 20/06/2008	 41.25	
19. 	0150390371	 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG	 14/12/2008	 41.25	
20. 	0133121464	 BÙI ĐOÀN NHẬT ANH	 25/08/2008	 41.00	
21. 	3533121479	 NGUYỄN THU HƯƠNG	 30/11/2008	 41.00	
22. 	0117714924	 LÊ MINH KHÔI	 17/11/2008	 41.00	
23. 	0131671122	 TRẦN THỊ HUYỀN MY	 12/09/2008	 41.00	
24. 	0134401614	 ĐINH NGUYỄN BẢO NAM	 27/12/2008	 41.00	
25. 	0140248326	 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN	 27/08/2008	 41.00	
26. 	0133625920	 NGUYỄN LAN PHƯƠNG	 17/11/2008	 41.00	
27. 	0117985498	 NGUYỄN VĂN MẠNH TÙNG	 10/12/2008	 41.00	
28. 	0140248234	 BÙI MAI TƯỜNG VY	 27/02/2008	 41.00	
29. 	0117907996	 NGUYỄN HỒ QUỲNH ANH	 22/02/2008	 40.75	
30. 	0145123135	 NGUYỄN HIỀN THẢO	 17/01/2008	 40.75	
31. 	0133068960	 ĐỖ MAI CHI	 10/11/2008	 40.50	
32. 	0118452255	 NGÔ HUY KHANG	 25/09/2008	 40.50	
33. 	0148595765	 TRẦN DŨNG TÚ	 01/06/2008	 40.50	
34. 	0150691805	 LÊ HOÀNG GIA BẢO	 19/01/2008	 40.25	
35. 	0150281723	 ĐINH NGUYỄN MINH CHÂU	 15/12/2008	 40.25	
36. 	0150451326	 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN	 08/11/2008	 40.25	
37. 	0133141968	 NGUYỄN BẢO THƯ	 07/10/2008	 40.25	
38. 	0138815473	 NGUYỄN MAI UYÊN	 07/08/2008	 40.25	
39. 	0118173098	 DƯƠNG NGỌC DIỆP	 23/09/2008	 40.00	
40. 	0131025198	 PHẠM TRẦN MINH HƯƠNG	 30/06/2008	 40.00	
41. 	0133118214	 NGUYỄN DANH THI	 06/06/2008	 40.00	
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